Một số sản phẩm của ngành công nghiệp tháng 3 và quý I năm 2008
	 
	Đơn vị
	Thực hiện
	Tháng 3 năm
	Quí I

	
	tính
	Chính thức
	Ước tính
	Cộng dồn
	2008 so với
	năm 2008

	
	
	tháng 02
	tháng 3
	quí I
	tháng 3 năm
	so với cùng kỳ

	
	 
	năm 2008
	năm 2008
	năm 2008
	2007 (%)
	năm 2007 (%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Than đá (than sạch)
	Nghìn tấn
	3045,0
	3438,0
	9921,1
	98,7
	
	103,2
	

	Dầu mỏ thô khai thác
	Nghìn tấn
	1332,7
	1334,0
	3945,7
	106,5
	
	100,5
	

	Khí đốt thiên nhiên dạng khí
	Triệu m3
	625,0
	650,0
	1975,0
	90,2
	
	101,2
	

	Khí hoá lỏng (LPG)
	Nghìn tấn
	28,4
	28,6
	85,4
	107,5
	
	109,8
	

	Thuỷ hải sản chế biến
	"
	44,7
	58,5
	163,4
	113,5
	
	121,3
	

	Dầu thực vật tinh luyện
	"
	37,7
	55,3
	146,3
	131,2
	
	130,5
	

	Sữa bột
	"
	2,4
	4,0
	10,5
	111,6
	
	115,8
	

	Đường kính
	"
	158,5
	271,5
	650,0
	103,1
	
	109,2
	

	Bia các loại
	Triệu lít
	99,3
	120,5
	350,3
	112,2
	
	106,2
	

	Thuốc lá điếu
	Triệu bao
	263,2
	365,2
	1010,6
	93,4
	
	97,2
	

	Vải dệt từ sợi bông
	Triệu m2
	15,9
	20,5
	57,5
	106,5
	
	114,8
	

	Vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo
	"
	56,0
	69,4
	182,9
	114,3
	
	98,8
	

	Quần áo mặc thường cho người lớn
	Triệu cái
	88,8
	106,5
	300,5
	116,8
	
	119,9
	

	Giày, dép, ủng bằng da giả cho người lớn
	Triệu đôi
	2,5
	3,0
	11,6
	60,3
	
	69,2
	

	Giày thể thao
	"
	16,0
	21,6
	63,7
	109,1
	
	116,1
	

	Phân hoá học
	Nghìn tấn
	209,0
	212,0
	654,0
	101,0
	
	114,3
	

	Sơn hoá học các loại
	"
	14,8
	19,2
	56,2
	134,4
	
	125,8
	

	Xà phòng giặt các loại
	"
	29,6
	32,3
	98,1
	79,4
	
	96,8
	

	Lốp ô tô, máy kéo các loại
	Nghìn cái
	78,9
	109,8
	290,8
	113,2
	
	137,3
	

	Lốp mô tô, xe máy, xích lô
	"
	746,7
	1099,2
	2966,4
	95,4
	
	104,9
	

	Kính thủy tinh
	Nghìn m2
	3142,3
	3318,8
	9903,4
	101,9
	
	96,2
	

	Gạch xây bằng đất nung các loại
	Triệu viên
	1084,1
	1303,2
	3773,7
	126,3
	
	115,3
	

	Gạch lát ceramic
	Triệu m2
	5,3
	7,9
	21,0
	110,3
	
	116,3
	

	Xi măng
	Triệu Tấn
	2,0
	3,0
	8,0
	113,6
	
	115,2
	

	Thép tròn các loại
	Nghìn Tấn
	279,1
	336,2
	947,2
	120,7
	
	115,6
	

	Điều hoà nhiệt độ
	Nghìn Cái
	11,6
	15,9
	34,7
	166,4
	
	168,4
	

	Tủ lạnh, tủ đá
	"
	67,5
	108,2
	264,7
	137,0
	
	135,6
	

	Máy giặt
	"
	39,1
	48,2
	141,6
	152,2
	
	132,5
	

	Tivi các loại
	"
	159,9
	208,1
	652,9
	143,4
	
	126,3
	

	Xe chở khách
	Nghìn chiếc
	4,3
	6,0
	15,4
	282,6
	
	206,1
	

	Xe tải
	"
	2,5
	3,1
	8,1
	205,5
	
	211,3
	

	Xe máy
	"
	216,1
	278,3
	771,6
	112,3
	
	109,2
	

	Điện sản xuất
	Tỷ Kwh
	5,0
	6,0
	17,0
	112,3
	
	115,2
	

	Nước máy thương phẩm
	Triệu m3
	96,9
	102,0
	294,6
	127,0
	
	116,2
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


